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Học sinh điền câu trả lời vào cột đáp án. 

Câu Đề bài Đáp án 

1 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2022?  

2 Tính A 0,12 135 4 6,5 4,8     .  

3 
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x
      

. Tìm x. 
 

4 Số tự nhiên nhỏ nhất gồm 2 chữ số mà chia 3 dư 2 là :  

5 Một bình nước cân nặng 10kg. Khi đổ bớt một nửa lượng nước trong bình 

thì bình nước còn lại cân nặng 5
3

4
kg. Hỏi vỏ bình cân nặng bao nhiêu ki-

lô-gam? 

 

6 Nhà Nam có một bình nước khoáng Lavie 20 lít. Nam lấy từ bình nước ấy 

1 chai có dung tích 0,5dm3 và 2 chai có dung tích 250cm3 để mang đi dã 

ngoại. Hỏi sau khi lấy xong, trong bình nhà Nam còn lại bao nhiêu phần 

trăm nước so với lúc đầu? 

 

7 Bạn An mua 1 quả xoài và 2 quả cam hết 12 000 đồng. Nếu mua 2 quả xoài 

và 3 quả cam hết 20 500 đồng. Tính giá tiền 1 quả xoài. 

 

8 Xe lửa đi qua một cột điện hết 20 giây, đi qua một cây cầu dài 450m hết 65 giây. 

Tính chiều dài của xe lửa? 

 

9 Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 64dm2. Thể tích hình lập 

phương đó là bao nhiêu? 

 

10 Sun Wheel – vòng quay Mặt Trời nằm trong công viên châu Á, là một nơi 

vui chơi thú vị ở Đà Nẵng. Vòng quay có đường kính khoảng 100m, vận 

tốc quay là 0,4m/giây. Hỏi thời gian quay hết một vòng là bao lâu? (viết 

đáp án dạng “……phút ……. giây”) 

 

11 Biểu đồ dưới đây thể hiện số chung cư bán được của một công ty bất động 

sản trong 6 tháng đầu năm 2019. Tất cả các đường kẻ ngang nằm cách đều 
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nhau. Tháng 6 bán được nhiều hơn tháng 1 là 8 căn. Tính tỉ số phần trăm 

số căn bán được trong tháng 5 so với tổng số căn bán được trong 6 tháng 

đầu năm. 

 

12 Hiện nay, tổng số tuổi của ba người một gia đình là 83 tuổi. Biết bố hơn 

con 27 tuổi, mẹ hơn con 23 tuổi. Tính tuổi của bố hiện nay? 

 

13 Tích 2 12 22 32 42 52 .. 2002        có tận cùng bằng chữ số 

nào ? 

 

14 
Tính: 

3 5 7 9 11 13 15
A

2 6 12 20 30 42 56
        

 

15 Nam đi xe gắn máy từ thành phố về quê. Nam dự định về đến quê đúng 11 

giờ.  

+ Nếu Nam đi với vận tốc 25km/giờ thì về đến quê chậm mất 2 giờ. 

 + Nếu đi với vận tốc 30km/giờ thì về đến quê chậm mất 1 giờ.  

Hỏi quãng đường từ thành phố về quê dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

 

 


